CHƯƠNG 3: ĐIỀU LỆ, QUY CHẾ, QUY ĐỊNH CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

ĐỐI VỚI GIÁO DỤC MẦM NON

Bài dạy: Tiết 20: 3.1.2. Tổ chức và quản lí trường mầm non

Số tiết: 01 tiết (tiếp theo chương trình: Tiết thứ 20)

Thời gian: 50 phút

Lớp dạy: Cao đẳng Mầm non K40A; Địa điểm: Phòng 201 E
Ngày soạn: 10/02/2023

Ngày giảng: 16/02/2023

I. PHẦN GIỚI THIỆU



1. Vị trí của bài học: Nội dung bài dạy nằm trong chương 3: Điều lệ, quy chế, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với giáo dục mầm non, phần 3.1.2. Tổ chức và quản lí trường mầm non.

2. Ý nghĩa của bài học: Giúp sinh viên hiểu được cơ cấu tổ chức và quản lí trường mầm non, hiểu được các chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận trong cơ cấu đó, vẽ được sơ đồ thể hiện mối quan hệ giữa các bộ phận trong cơ cấu tổ chức và quản lí trường mầm non.
II. MỤC TIÊU BÀI HỌC

1. Kiến thức

- Trình bày được cơ cấu tổ chức và quản lí trường mầm non

- Hiểu được các chức năng, nhiệm vụ và mối quan hệ của các bộ phận trong cơ cấu tổ chức và quản lí trường mầm non.
2. Kỹ năng

- Có kỹ năng làm việc nhóm, phân công công việc và phát huy trí tuệ tập thể.
- Có kỹ năng thuyết trình.
3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm

- Có năng lực làm việc độc lập, làm việc nhóm. 

- Có năng lực tự nghiên cứu một cách độc lập.
III. TÀI LIỆU HỌC TẬP
1. Tài liệu chính

- Đề cương bài giảng môn Quản lí hành chính nhà nước và quản lí ngành giáo dục và đào tạo (2022) của tổ Quản lý giáo dục.

- Phạm Viết Vượng và cộng sự (2008), Giáo trình quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành Giáo dục và đào tạo, NXB Đại học Sư phạm.
2. Tài liệu tham khảo

- Thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2020 về Ban hành Điều lệ trường mầm non.

- Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thông tư số 26/2018/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 10 năm 2018 ban hành chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.
- Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thông tư số 13-GDĐT ngày 04 tháng 8 năm 1997, hướng dẫn hoạt động thanh tra trong bậc học mầm non.

IV. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP

1. Ổn định tổ chức: (2 phút)

- Kiểm tra sĩ số lớp:
- Tên sinh viên vắng:

- Nội dung nhắc nhở (nếu có):

2. Kiểm tra nội dung bài cũ: (3 phút)

- Giảng viên đặt câu hỏi kiểm tra sau:
Câu 1: Có mấy loại hình trường mầm non? Kể tên.
Trả lời: Có 3 loại hình trường mầm non là Trường mầm non công lập, Trường mầm non dân lập, Trường mầm non tư thục.
Câu 2: Loại hình trường nào chỉ có ở trường mầm non?
Trả lời: Trường mầm non dân lập.

3. Bài mới (45 phút)
- Đặt vấn đề vào bài mới: (1 phút)

- Nội dung và phương pháp: (44 phút)

	Nội dung
	Thời gian
	Phương pháp
	Các hoạt động của giảng viên và sinh viên
	Phương tiện, đồ dùng dạy học

	
	
	
	Giảng viên
	Sinh viên
	


	3.1.2. Tổ chức và quản lí trường mầm non
	14 phút

2 phút
3 phút


	- Thuyết trình

- Phương pháp trò chơi

- Vấn đáp

- Thuyết trình
- Vấn đáp

- Thuyết trình
- Vấn đáp

- Thuyết trình

	
Dẫn dắt vào nội dung của bài giảng


Hoạt động số 1:  “Giải ô chữ”

- Luật chơi giải ô chữ:

Chia lớp thành 2 đội.

Mỗi đội sẽ lần lượt lựa chọn các ô chữ. 

Thời gian trả lời mỗi ô chữ là 30 giây. Trong 30 giây đội nào rung chuông trước sẽ dành quyền trả lời. Nếu trả lời sai sẽ nhường lượt trả lời cho đội còn lại.

Mỗi câu trả lời đúng sẽ được tính 1 điểm.

- Giảng viên đưa ra kết luận và nhận xét về việc tham gia trò chơi của các nhóm.

Giảng viên đưa ra câu hỏi: Anh/chị hãy kể tên các bộ phận trong cơ cấu tổ chức trường mầm non.

Giảng viên nhận xét và đưa ra kết luận
Giảng viên đưa ra câu hỏi: 
Nhóm trẻ là những trẻ từ bao nhiêu tháng tuổi đến bao nhiêu tháng tuổi?
Giảng viên kết luận lại


Lớp mẫu giáo là những trẻ từ bao nhiêu tuổi đến bao nhiêu  tuổi? 

Giảng viên kết luận lại
	
- Tích cực lắng nghe

- Tích cực tham gia trò chơi.
Sinh viên suy nghĩ và trả lời câu hỏi
- Tích cực lắng nghe
Sinh viên suy nghĩ và trả lời câu hỏi
Lắng nghe và ghi chép
Sinh viên suy nghĩ và trả lời câu hỏi
Lắng nghe và ghi chép
	
Bảng, phấn


Máy chiếu


Máy tính


Giấy A0

Máy chiếu

Máy tính
Máy chiếu

Máy tính
Máy chiếu

Máy tính
Máy chiếu

Máy tính

	Cơ cấu tổ chức của trường mầm non

Cơ cấu tổ chức của nhà trường gồm: hội đồng trường, hiệu trưởng và phó hiệu trưởng; hội đồng thi đua khen thưởng; hội đồng kỉ luật; hội đồng tư vấn; tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức Công đoàn, tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; các tổ chuyên môn, tổ văn phòng; các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo.
* Hội đồng trường
* Hiệu trưởng


Hiệu trưởng là người chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý các hoạt động và chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em của nhà tr​ường.


Hiệu trưởng trường công lập do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện bổ nhiệm; hiệu trưởng trường dân lập, tư​ thục do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện công nhận. Nhiệm kỳ của hiệu trưởng là 05 năm. Sau 05 năm, hiệu trưởng được đánh giá và có thể bổ nhiệm lại hoặc công nhận lại. Hiệu trưởng công tác tại một trường công lập không quá hai nhiệm kỳ liên tiếp.
*Phó Hiệu trưởng


Phó hiệu trưởng là ngư​ời giúp hiệu trưởng quản lý nhà trường, chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.


Phó hiệu trưởng trường công lập do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện bổ nhiệm; phó hiệu trưởng trường dân lập, tư​ thục do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện công nhận. Nhiệm kỳ của phó hiệu trưởng là 05 năm. Sau mỗi năm học, phó hiệu trưởng được viên chức, người lao động trong trường góp ý và cấp có thẩm quyền đánh giá theo quy định.
* Hội đồng thi đua khen thưởng, hội đồng kỷ luật, hội đồng tư vấn


Hội đồng thi đua khen thưởng do hiệu trưởng thành lập vào đầu mỗi năm học. Hiệu trưởng là chủ tịch hội đồng thi đua khen thưởng. Các thành viên của hội đồng gồm: phó hiệu trưởng, đại diện cấp ủy chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam, chủ tịch Công đoàn, bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, đại diện các tổ chuyên môn, đại diện tổ văn phòng, số lượng thành viên trong hội đồng thi đua khen thưởng là số lẻ.

Hội đồng kỷ luật được thành lập để xét hoặc xoá kỷ luật đối với người vi phạm theo từng vụ việc. Hiệu trưởng là chủ tịch hội đồng kỷ luật. Các thành viên của hội đồng gồm: phó hiệu trưởng, đại diện cấp ủy chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam, chủ tịch Công đoàn, bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, đại diện các tổ chuyên môn, tổ văn phòng.


Hội đồng tư vấn do hiệu trưởng thành lập theo yêu cầu cụ thể của từng công việc. Nhiệm vụ, quyền hạn, thành phần và thời gian hoạt động của các hội đồng tư vấn do hiệu trưởng quy định
* Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam và đoàn thể trong nhà trường


Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam trong nhà trường lãnh đạo nhà trường và hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ của Đảng Cộng sản Việt Nam.


Tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các tổ chức xã hội khác trong nhà trường hoạt động theo quy định của pháp luật và Điều lệ của từng tổ chức nhằm giúp nhà trường thực hiện mục tiêu giáo dục
* Tổ chuyên môn


Tổ chuyên môn gồm giáo viên theo khối nhóm trẻ, lớp mẫu giáo; nhân viên nấu ăn. Mỗi tổ có ít nhất 03 thành viên, có tổ trưởng; nếu có từ 07 thành viên trở lên thì có 01 tổ phó.


Nhiệm vụ của tổ chuyên môn:


a) Căn cứ kế hoạch của nhà trường, xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ theo tháng, năm học nhằm thực hiện chương trình giáo dục mầm non;


b) Thực hiện bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kiểm tra, đánh giá chất lượng, hiệu quả công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em; quản lý sử dụng tài liệu, đồ dùng, đồ chơi, thiết bị giáo dục của các thành viên trong tổ theo kế hoạch của nhà trường;


c) Tham gia đánh giá, xếp loại giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non; tham gia đánh giá, xếp loại nhân viên theo quy định.
* Tổ văn phòng


Tổ văn phòng gồm các nhân viên: kế toán, văn thư, y tế, thủ quỹ, bảo vệ và nhân viên khác. Tổ có ít nhất 03 thành viên, có tổ trưởng, nếu có từ 07 thành viên trở lên thì có 01 tổ phó.

Nhiệm vụ của tổ văn phòng gồm:


a) Xây dựng kế hoạch hoạt động của tổ theo tháng, năm nhằm phục vụ việc thực hiện các hoạt động của nhà trường về nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em;


b) Giúp hiệu trưởng quản lý tài chính, tài sản, lưu giữ hồ sơ của nhà trường;


c) Thực hiện bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kiểm tra, đánh giá chất lượng, hiệu quả công việc của các thành viên trong tổ theo kế hoạch của nhà trường;


d) Tham gia đánh giá, xếp loại các thành viên;

* Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo

Trẻ em được tổ chức theo nhóm trẻ hoặc lớp mẫu giáo.


a) Đối với nhóm trẻ: trẻ em từ 03 tháng tuổi đến 36 tháng tuổi được tổ chức thành các nhóm trẻ. Số lượng trẻ em tối đa trong một nhóm trẻ được quy định như sau:
- Nhóm trẻ từ 03 đến 12 tháng tuổi: 15 trẻ em;
- Nhóm trẻ từ 13 đến 24 tháng tuổi: 20 trẻ em;
- Nhóm trẻ từ 25 đến 36 tháng tuổi: 25 trẻ em;


b) Đối với lớp mẫu giáo: Trẻ em từ 03 tuổi đến 06 tuổi được tổ chức thành các lớp mẫu giáo, số lượng trẻ em tối đa trong một lớp mẫu giáo được quy định như sau:
- Lớp mẫu giáo 3-4 tuổi: 25 trẻ em;
- Lớp mẫu giáo 4-5 tuổi: 30 trẻ em;
- Lớp mẫu giáo 5-6 tuổi: 35 trẻ em.
	
	
	
	
	

	
Vẽ sơ đồ cơ cấu tổ chức trường mầm non 
công lập. 

Dựa trên Điều lệ trường mầm non thông tư số: 52/2020/TT-BGDĐT.
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	5 phút

2 phút

11 phút
	- Thuyết trình

- Phương pháp trò chơi

	
Dẫn dắt vào nội dung bài
Hoạt động số 2: Hoàn thành sơ đồ mối quan hệ giữa các bộ phận trong cơ cấu tổ chức trường mầm non công lập.
Làm việc cá nhân. Trong thời gian 5 phút hãy đọc lại chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận trong cơ cấu tổ chức trường mầm non công lập và hoàn thành sơ đồ bằng cách vẽ các mũi tên để thể hiện các mối quan hệ.


- Giảng viên sẽ phát cho mỗi sinh viên 01 phiếu học tập và yêu cầu sinh viên hoàn thành nội dung trong phiếu học tập đó.
Yêu cầu 1 bạn sinh viên lên bảng hoàn thiện sơ đồ trên giấy A0, giảng viên đã chuẩn bị trước.
- Giảng viên nhận xét bài làm của sinh viên và giải thích sơ đồ
	
- Đọc tài liệu được giảng viên cung cấp


- Tích cực lắng nghe

- Tích cực đọc tài liệu và hoàn thành phiếu học tập theo nội dung giảng viên yêu cầu
Sinh viên hoàn thiện sơ đồ

Nhận xét bài làm của bạn

	Bảng, phấn

Máy chiếu

Máy tính

Giấy A0
Phiếu học tập A4

	Củng cố bài học
	3 phút
	- Thuyết trình
	
Khái quát lại các nội dung trong tiết học
	- Lắng nghe
	Máy chiếu

Máy tính

	Hướng dẫn tự học

Trả lời câu hỏi: Hội đồng trường Công lập, Tư thục, Dân lập có điểm gì giống và khác nhau. Căn cứ theo các nội dung sau:


Thành phần và thủ tục thành lập hội đồng trường;


Nhiệm vụ và quyền hạn của hội đồng trường;


Hoạt động của hội đồng trường.
- Vẽ sơ đồ cơ cấu tổ chức trường mầm non Dân lập

- Vẽ sơ đồ cơ cấu tổ chức trường mầm non Tư thục
	2 phút
	- Thuyết trình
	Nêu nội dung, yêu cầu tự học

(Tài liệu tham khảo: Dựa vào đề cương bài giảng môn học và Điều lệ trường Mầm non Số: 52/2020/TT-BGDĐT)
	- Lắng nghe và ghi chép yêu cầu 


	Máy chiếu

Máy tính

	Nhiệm vụ về nhà

- Hệ thống lại các nội dung trong điều lệ trường mầm non số: 52/2020/TT-BGDĐT.

- Đọc và trả lời các câu hỏi về nội dung bài mới 


+ Các yêu cầu về chuẩn nghề nghiệp của giáo viên mầm non.

+ Các tiêu chuẩn đánh giá trường mầm non

+ Các chế độ chính sách đối với giáo viên mầm non.

+ Quy chế thanh tra, kiểm tra bậc học MN.
	2 phút
	- Thuyết trình
	Nêu nội dung, nhiệm vụ sinh viên cần làm:


	- Lắng nghe và ghi chép yêu cầu 


	Máy chiếu

Máy tính


4

